
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B9-Sinh 11C7-Sinh 12B3-Sinh

2  11C6-Nghề 12B9-Sinh

3  12B3-Sinh 11C6-Sinh 11C8-Nghề

4  12B4-Sinh 11C7-Nghề 12B4-Sinh

5  

S

1  11C7-Nghề

2  11C7-Nghề

3  11C8-Nghề 11C6-Nghề

4  11C8-Nghề 11C6-Nghề

5  

Cao Thị Minh Tâm

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A8-CN 10A10-CN

2  10A9-CN 10A8-CN

3  10A10-CN 10A9-CN

4  11C10-Nghề 11C9-Nghề

5  

S

1  11C9-Nghề

2  11C9-Nghề

3  11C10-Nghề

4  11C10-Nghề

5  

Nguyễn Thị Bích Thủy

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A3-Sinh 11C10-Sinh

2  11C1-Nghề 11C2-Nghề

3  10A2-Sinh 11C2-Sinh 10A2-Sinh

4  10A1-Sinh 10A3-Sinh 10A1-Sinh

5  11C1-Sinh

S

1  11C2-Nghề

2  11C2-Nghề

3  11C1-Nghề

4  11C1-Nghề

5  

Nguyễn THị Thành Tài

C

Trang 1@VietSchool



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  

2  10A4-Sinh 11C3-Sinh 10A5-Sinh

3  11C5-Nghề 11C3-Nghề 10A4-Sinh

4  10A5-Sinh 11C4-Sinh 11C4-Nghề

5  11C5-Sinh

S

1  11C3-Nghề

2  11C3-Nghề

3  11C5-Nghề 11C4-Nghề

4  11C5-Nghề 11C4-Nghề

5  

Nông Thị Thêm

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B4-CC 12B8-Toán 10A5-Toán

2  12B8-Toán 10A5-Toán

3  10A5-Toán 12B4-Toán 12B8-Toán

4  12B4-Toán 12B4-Toán 12B8-Toán

5  12B4-Toán 12B4-SHL

Bùi văn Tân S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C4-CC 11C10-Toán 10A3-Toán

2  10A3-Toán 11C10-Toán 10A3-Toán

3  11C4-Toán 11C4-Toán 11C10-Toán

4  11C10-Toán 11C4-Toán 11C4-Toán

5  11C4-SHL

Đinh Văn Lê S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A7-Toán 11C3-Toán 11C3-Toán

2  10A7-Toán 11C3-Toán 11C3-Toán

3  11C8-Toán 11C8-Toán 10A7-Toán

4  11C8-Toán 11C8-Toán

5  

Đỗ Bá Tuấn S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A2-Toán 12B3-Toán 10A2-Toán

2  12B3-Toán 10A2-Toán

3  12B3-Toán 12B9-Toán 12B9-Toán

4  12B3-Toán 12B9-Toán 12B9-Toán

5  

Lê Đại Khánh S

Trang 2@VietSchool



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A1-CC 10A1-Toán 10A1-Toán

2  11C6-Toán 10A8-Toán 10A1-Toán

3  11C6-Toán 10A8-Toán 10A1-TN

4  10A8-Toán 11C6-Toán 10A1-SHL

5  11C6-Toán

Nguyễn Thạch S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B7-Toán 12B2-Toán 12B7-Toán

2  12B7-Toán 12B2-Toán 12B7-Toán

3  12B2-Toán 10A6-Toán 10A6-Toán

4  12B2-Toán 10A6-Toán

5  

Nguyễn Thị Ánh Đào S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C1-CC 11C1-Toán 11C7-Toán

2  11C7-Toán 11C1-Toán 11C7-Toán

3  11C7-Toán 12B5-Toán 12B5-Toán

4  11C1-Toán 12B5-Toán 12B5-Toán

5  11C1-Toán 11C1-SHL

Nguyễn Trung Kiên S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C2-Toán 12B6-Toán

2  12B6-Toán 11C2-Toán 12B6-Toán

3  12B6-Toán 11C5-Toán 11C2-Toán

4  11C2-Toán 11C5-Toán 11C5-Toán

5  11C5-Toán

Trần Văn Minh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A4-CC 10A9-Toán 11C9-Toán

2  11C9-Toán 10A9-Toán 10A9-Toán

3  10A4-Toán 10A4-Toán 10A4-TN

4  10A4-Toán 11C9-Toán 10A4-SHL

5  11C9-Toán

Trịnh Quang Học S

Trang 3@VietSchool



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A10-CC 12B1-Toán 12B1-Toán

2  12B1-Toán 12B1-Toán

3  10A10-Toán 10A10-Toán 12B10-Toán 10A10-TN

4  12B10-Toán 10A10-Toán 12B10-Toán 10A10-SHL

5  12B10-Toán

Võ Anh Dũng S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C6-CC 10A4-Lí 11C1-Lí

2  10A9-Lí 10A9-Lí 10A4-Lí

3  11C1-Lí 11C2-CN

4  11C1-CN 11C6-Lí

5  11C6-Lí 11C6-SHL

Đặng Khắc Hạnh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B7-CC 12B7-Lí

2  12B10-Lí 11C2-Lí

3  12B4-Lí 11C7-Lí 12B4-Lí

4  11C7-Lí 12B7-Lí 12B10-Lí

5  11C2-Lí 12B7-SHL

Đỗ Đăng Khoa S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A5-CC 12B1-CN 12B2-CN

2  11C4-Lí 10A8-Lí 10A8-Lí

3  10A5-Lí 10A5-TN

4  10A5-Lí 11C10-Lí 10A5-SHL

5  11C10-Lí 11C4-Lí

Nguyễn Đức Hiệp S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B8-CC 10A6-Lí 12B8-Lí

2  10A1-Lí 10A1-Lí 10A6-Lí

3  12B1-Lí

4  12B8-Lí 12B1-Lí

5  12B8-SHL

Nguyễn Tấn Phúc S

Trang 4@VietSchool



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C8-CN 11C8-Lí

2  11C5-CN 11C5-Lí 11C5-Lí

3  11C3-Lí 11C4-CN 11C3-Lí

4  11C3-CN 12B2-Lí

5  11C8-Lí 12B2-Lí

NGuyễn THị Oanh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B5-Lí 12B5-Lí 11C7-CN 10A2-Lí

2  10A3-Lí 10A2-Lí 10A3-Lí 11C10-CN

3  11C6-CN

4  11C9-CN

5  

Nguyễn Văn Duẩn S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C9-CC 12B3-Lí 12B3-Lí

2  12B9-Lí 12B9-Lí 12B6-Lí

3  12B6-Lí 11C9-Lí

4  11C9-Lí

5  11C9-SHL

Phan Thị Mỹ Thu S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A2-CC 10A1-Hóa 10A2-Hóa

2  12B3-Hóa 10A2-Hóa 12B6-Hóa

3  10A1-Hóa 12B8-Hóa 12B3-Hóa 10A2-TN

4  12B6-Hóa 12B8-Hóa 10A2-SHL

5  

Hồ Thị Hiếu S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B9-CC 11C8-Hóa 11C8-Hóa

2  12B2-Hóa 12B9-Hóa 12B5-Hóa

3  11C5-Hóa 11C5-Hóa

4  12B5-Hóa 12B2-Hóa

5  12B9-Hóa 12B9-SHL

Huỳnh Thị Xuân Lộc S

Trang 5@VietSchool



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B10-Hóa 11C2-Hóa

2  12B4-Hóa 12B1-Hóa

3  12B7-Hóa 10A7-Hóa 12B4-Hóa

4  12B1-Hóa 11C2-Hóa 12B7-Hóa 10A7-Hóa

5  12B10-Hóa

Huỳnh Văn Long S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C7-CC 11C6-Hóa 11C6-Hóa

2  11C3-Hóa 10A4-Hóa 10A4-Hóa 11C3-Hóa

3  10A3-Hóa 10A3-Hóa

4  11C1-Hóa 11C7-Hóa 11C7-Hóa

5  11C1-Hóa 11C7-SHL

Nguyễn Phương Trang S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A6-CC 11C4-Hóa 11C4-Hóa

2  10A5-Hóa 11C10-Hóa 11C9-Hóa

3  11C10-Hóa 10A5-Hóa 10A6-TN

4  10A6-Hóa 10A6-Hóa 10A6-SHL

5  11C9-Hóa

Nguyễn Thị Thùy Trang S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C8-CC 12B8-Sinh

2  11C8-Sinh 12B8-Sinh

3  12B1-Sinh 12B7-Sinh 12B1-Sinh

4  11C9-Sinh 12B6-Sinh 12B7-Sinh

5  12B6-Sinh 11C8-SHL

Phạm Thị Thủy Trúc S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A7-CC 10A6-Sinh 12B5-Sinh 10A7-Sinh

2  12B10-Sinh 12B5-Sinh 12B10-Sinh

3  10A6-Sinh 10A7-Sinh 12B2-Sinh 10A7-TN

4  12B2-Sinh 10A7-SHL

5  

Phan Thị Huế S

Trang 6@VietSchool



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C10-CC 10A3-Tin

2  11C2-Tin 11C10-Tin

3  11C2-Tin 11C4-Tin

4  10A3-Tin 11C4-Tin 11C10-Tin

5  11C10-SHL

Đỗ Thị Thủy S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C5-CC

2  11C8-Tin 12B3-Tin

3  12B10-Tin 12B9-Tin

4  12B8-Tin 11C8-Tin 11C5-Tin

5  12B5-Tin 11C5-Tin 11C5-SHL

Đoàn Thị Bình S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A5-Tin 12B6-Tin 10A5-Tin 10A4-Tin

2  12B1-Tin 12B2-Tin 10A4-Tin 12B4-Tin

3  12B7-Tin

4  

5  

Nguyễn Quốc Trung S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C6-Tin 11C1-Tin 10A7-Tin 10A10-Tin

2  10A6-Tin 11C7-Tin 10A6-Tin 11C6-Tin

3  11C9-Tin 11C9-Tin 11C1-Tin 11C7-Tin

4  10A7-Tin 11C3-Tin 10A10-Tin 11C3-Tin

5  

Trương Thị Thúy Hà S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A9-Văn 12B3-Văn 10A9-Văn

2  12B3-Văn 10A9-Văn

3  12B8-Văn 12B8-Văn

4  12B8-Văn 12B3-Văn

5  

Đỗ Thị Thu Thảo S

Trang 7@VietSchool



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B10-CC 12B10-Văn 12B10-Văn

2  11C1-Văn 12B10-Văn

3  12B9-Văn 11C1-Văn 11C1-Văn

4  12B9-Văn 12B9-Văn 11C1-Văn

5  12B10-SHL

Hồ Thị Kim Thoa S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A6-Văn 10A4-Văn

2  10A5-Văn

3  10A6-Văn 10A4-Văn 10A5-Văn

4  10A6-Văn 10A4-Văn 10A5-Văn

5  

Lê Thái Huyền Trang S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A8-CC 11C4-Văn 10A8-Văn

2  10A7-Văn 10A7-Văn 11C4-Văn

3  10A7-Văn 10A8-Văn 10A8-TN

4  11C4-Văn 10A8-Văn 10A8-SHL

5  11C4-Văn

Lê Thị Thu Phương S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C5-Văn 11C5-Văn 11C6-Văn

2  11C5-Văn 11C5-Văn 11C6-Văn

3  11C6-Văn 11C3-Văn

4  11C3-Văn 11C6-Văn 11C3-Văn

5  11C3-Văn

Nguyễn Thị Nga S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B1-CC 12B6-Văn 12B6-Văn

2  12B1-Văn 12B6-Văn 11C8-Văn

3  11C8-Văn 12B1-Văn 11C8-Văn

4  11C8-Văn 12B1-Văn

5  12B1-SHL

Nguyễn Thị Thu Hương S

Trang 8@VietSchool



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A10-Văn 10A1-Văn

2  11C2-Văn 10A1-Văn 10A10-Văn

3  10A1-Văn 10A10-Văn

4  11C2-Văn 11C2-Văn

5  11C2-Văn

Phạm Thị Ánh Tuyết S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B5-CC 12B2-Văn 11C10-Văn

2  11C10-Văn 12B5-Văn 12B2-Văn

3  12B5-Văn 12B5-Văn 12B2-Văn

4  11C10-Văn

5  11C10-Văn 12B5-SHL

Trần Hải Yến S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C9-Văn 11C9-Văn 11C7-Văn

2  11C9-Văn 11C9-Văn 11C7-Văn

3  10A2-Văn 10A2-Văn

4  11C7-Văn 10A2-Văn

5  11C7-Văn

Văn Thị Thêm S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A3-CC 12B4-Văn 12B4-Văn

2  12B4-Văn 12B7-Văn

3  10A3-Văn 10A3-Văn 10A3-TN

4  12B7-Văn 10A3-Văn 10A3-SHL

5  12B7-Văn

Võ Thị Ngọc Bích S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B3-CC 10A10-Sử 12B5-Sử

2  12B5-Sử 12B4-Sử

3  12B3-Sử 10A9-Sử 12B3-Sử

4  12B4-Sử

5  12B3-SHL

Lê THị Nhung S

Trang 9@VietSchool



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B2-CC 12B2-Sử 10A6-Sử

2  10A8-Sử 10A5-Sử 10A7-Sử

3  12B2-Sử 12B1-Sử 12B6-Sử

4  12B1-Sử 12B6-Sử

5  12B2-SHL

Tống Thị Định S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C3-CC 11C4-Sử 11C5-Sử

2  10A4-Sử 10A3-Sử 10A2-Sử

3  11C1-Sử 10A1-Sử

4  11C6-Sử 11C2-Sử

5  11C3-Sử 11C3-SHL

Trần Thị Thuộc S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C7-Sử 12B9-Sử 12B9-Sử

2  12B8-Sử 11C8-Sử 12B10-Sử

3  12B7-Sử 11C10-Sử 12B8-Sử

4  12B10-Sử

5  11C9-Sử 12B7-Sử

Trương Đình Thuận S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B8-Địa 12B7-Địa 10A9-Địa

2  12B6-Địa 10A10-Địa 10A10-Địa

3  10A9-Địa 12B10-Địa

4  12B9-Địa

5  

Hoàng Thị Lương S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A8-Địa 11C3-Địa 10A7-Địa

2  11C8-Địa 11C6-Địa 11C4-Địa

3  11C10-Địa 10A7-Địa 11C9-Địa

4  11C5-Địa 10A8-Địa

5  11C7-Địa

Phan THị Thu Hảo S

Trang 10@VietSchool



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C2-CC 12B1-Địa

2  12B4-Địa

3  11C2-Địa 11C1-Địa

4  12B2-Địa 12B3-Địa

5  12B5-Địa 11C2-SHL

Vu Thị Minh Hảo S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B1-TAnh 12B10-TAnh 11C2-TAnh

2  

3  11C2-TAnh 12B10-TAnh 11C7-TAnh 11C7-TAnh

4  11C2-TAnh 12B10-TAnh 12B1-TAnh 11C7-TAnh

5  12B1-TAnh

Hoàng Cơ Luận S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B6-CC 11C1-TAnh 12B9-TAnh

2  11C1-TAnh 11C1-TAnh 12B9-TAnh

3  12B6-TAnh

4  12B6-TAnh 12B6-TAnh

5  12B9-TAnh 12B6-SHL

Hoàng Thị Ngọc Ánh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A6-TAnh 11C10-TAnh

2  10A6-TAnh 10A6-TAnh 11C10-TAnh

3  10A2-TAnh 11C6-TAnh

4  10A2-TAnh 10A2-TAnh 11C6-TAnh

5  11C6-TAnh 11C10-TAnh

Lê Thị Kim Thanh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A1-TAnh 10A5-TAnh 11C4-TAnh

2  10A1-TAnh 11C4-TAnh 10A5-TAnh

3  11C8-TAnh 11C4-TAnh 10A5-TAnh

4  11C8-TAnh 10A1-TAnh

5  11C8-TAnh

NGuyễn Minh Nguyệt S

Trang 11@VietSchool



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C3-TAnh 11C9-TAnh 11C9-TAnh

2  11C3-TAnh 10A3-TAnh 11C9-TAnh

3  10A3-TAnh 11C5-TAnh 11C5-TAnh

4  10A3-TAnh 11C5-TAnh 11C3-TAnh

5  

Nguyễn THị Dũng S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A9-CC 12B4-TAnh 12B8-TAnh

2  12B8-TAnh 12B4-TAnh 12B8-TAnh

3  10A9-TAnh 12B4-TAnh 10A9-TN

4  10A9-TAnh 10A9-TAnh 10A9-SHL

5  

Nguyễn Thị Lan S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B5-TAnh 10A8-TAnh

2  12B3-TAnh 12B5-TAnh 10A10-TAnh

3  10A8-TAnh 12B5-TAnh 10A10-TAnh

4  10A8-TAnh 10A10-TAnh 12B3-TAnh

5  12B3-TAnh

Nguyễn Thị Ngọc S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A7-TAnh 10A4-TAnh

2  12B7-TAnh 10A7-TAnh 12B7-TAnh

3  12B7-TAnh 10A4-TAnh 12B2-TAnh

4  10A7-TAnh 10A4-TAnh 12B2-TAnh

5  12B2-TAnh

Trịnh Thị Thanh Thủy S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A10-KT-PL 12B4-CD 12B9-CD

2  10A8-KT-PL 12B7-CD 12B5-CD

3  10A8-KT-PL 10A9-KT-PL 12B2-CD 12B3-CD

4  10A10-KT-PL 12B8-CD 12B10-CD 10A9-KT-PL

5  12B1-CD 12B6-CD

Trần Đăng Khoa S

Trang 12@VietSchool



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C1-CD 11C10-CD 11C6-CD 11C2-CD

2  11C7-CD 11C9-CD 11C4-CD 11C5-CD

3  11C3-CD

4  11C8-CD

5  

Trần Thị Thanh Hằng S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  

2  10A2-CN 10A2-CN 10A1-CN

3  12B10-CN 12B4-CN 12B6-CN 10A1-CN

4  12B3-CN 12B9-CN 12B5-CN 12B7-CN

5  12B8-CN

Nguyễn văn Kha S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  10A2-QP 10A3-QP 10A5-QP 10A3-QP

2  12B1-QP 12B9-QP 12B2-QP

3  12B10-QP 10A1-QP 12B7-QP 12B6-QP

4  10A1-QP 12B5-QP 10A5-QP 12B4-QP 10A2-QP

5  12B3-QP 12B8-QP

Nguyễn Thị Ánh Linh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C8-QP 10A9-QP 10A4-QP 10A8-QP

2  10A10-QP 10A10-QP 10A6-QP 10A7-QP 11C6-QP

3  11C9-QP 11C3-QP 10A8-QP 10A6-QP 11C10-QP

4  11C5-QP 10A9-QP 10A7-QP 11C1-QP 10A4-QP

5  11C7-QP 11C2-QP 11C4-QP

NGuyễn văn Long S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  11C2-TD 11C5-TD 11C5-TD 11C3-TD

2  11C4-TD 11C2-TD 11C7-TD 11C1-TD

3  11C7-TD 11C6-TD 11C4-TD

4  11C6-TD 11C1-TD

5  11C3-TD

Lê Đức Võ S

Trang 13@VietSchool



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B6-TD 12B7-TD 12B10-TD

2  12B10-TD 11C8-TD 12B8-TD

3  12B8-TD 12B9-TD 12B9-TD 11C10-TD 11C9-TD

4  12B6-TD 12B7-TD 11C9-TD 11C10-TD

5  11C8-TD

Nguyễn Công Minh S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  12B4-TD 12B2-TD

2  12B2-TD 12B3-TD

3  12B5-TD

4  12B3-TD 12B5-TD

5  12B4-TD

Phạm Thanh Tùng S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU SÔ 01 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

1  

2  

3  12B1-TD

4  12B1-TD

5  

Trần THiện Phú S

Trang 14@VietSchool


